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OTIBONE 750 PLUS 

Quy cách Hop 1 t nhôm x03 i x 10 VNGP 
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Quy cách | Hep 1 tử nhên x 06 x 10 VNEP 

Tiệ 

NHAN HỘP 
OTIBONE 750 PLUS 

8816 8X/Batch No.: 
NSX/Mig. Date: 
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OTIBONE 750 PLUS 
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NHÃN HỘP Quy cách | Hập í choi x 90 vên nén bao phim: 
Pamoner361C 

4 OTIBONE 750 PLUS 
Là 75% 

'Thông số màu 
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800 052 puopasphy uoseonyy 

snid 0S£I3N(2,ấ.\O 

(OYIBONE)750 Plus 
Thành phần: MẼ v nén o e i 
l Ÿ 7 .. Ắ — U 
Tá ược vừa đ ch 1 v nónbsoghim. 
O G cách dùng chồng chỉ ịn và các g i khác: 
emvongw hướng dấn ử g P K o 
Bào goảm ot ki, & 0, ioh o s 
Touchadn:TCCS 
 uy ke 165 1 ch x 90 vên nên beo phìm 
SR 

ok xA TÁN TAY TRE . 
50 KỸ HướNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KH DÙNG 

 Chủ sở hữu nhân s hàng hôac 
BosTON e us) 

ơ sở st 
 CÔNG TY GO PHAN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM. 
Số 45, đường b 8 khu công nghiệp Vớt Nam — Singepore, 

n H i 6 T n 
i Bình Dương, Vit Nam (Tòa nhà s xuất số 1) 

\Or1BONE)750 Plus 
Glucosamin hydroclorid 750mg 

Packing se: Boxof O bot x 90 i coated tabiets 
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Tradomark hoder: 
'BOSTON PHARMACEUTICAL INC (US) 
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Vitnam (ianvfechring bolơng No. 1) 
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NHÃN CHAI 
OTIBONE 750 PLUS 

Quy cách | Hộp 1 dhai x 90 viền nén bao phim ,___Ể 
¬ 

Tiệ ;_ Thông số màu - - 

Giueosominhydodlorid 750mg 

/OriBoNE|750 Plus Ễ “OYIBONE)750 Plus Or f 
Glucosamin hydroclorid 750 mg 

Thành pll: Mỗi vid nén bao ghím i 
Glnsamin hydrocord 
T dược vừa 6 cho 1 v bọo phím. 
G định, cách đng, chồng chỉ ịnh và các thông tín khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử đụng Puốc kèm theo. 

Bảo quản: Noi ki, dưới 7C, kánh ánh sáng. 
T chuẩn: TOCS: 

~ T50mg 

BOSTON PHARMA 
rà 

Thuốc uống 

BOSTON PHARMA. 
Cơ sở sản xuất: 

'CÔNG TY CO PHÁN DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM. 
8643, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam — Singapore, 

o Bình Dương, Vbt Nem (Tòa nhà sản xuấtsố1) 
= DE XA TAM TAY TRE EM 
[ 90C KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC K DING. 

Số lô SX/Batch No.: 

HDIExp. Date: 
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NHAN HỘP Quy cách | Hộp 1 chả x 100 viền nên beo phim 
Pamtener361C 

OTIBONE 750 PLUS 
n 5% 

Thống số màu. 
17 

Đuọn 2onuL 
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snId 0sz[3ÑOSH) 
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Thànhphẩn Mã il o phim i 
Gl oS 50D 
Tá đượcvra o 1 v ndnbeoprim. 

 Chỉ định cách dùng. chắng ———— 
Xemveng t hướng dẫn sử dụng o Ko oo, 
B8o quản Noikhd, cưới SƠC, vinh s, 
Tt TCCS 
Quy cgoh: Hộp 1 chs x 100 v oo ím 
SDRegHo: 

ExA TÀu TAY TRÊ EH 
Ê 0 KT HưỚNg DA SỬ DỤ%G TRƯỚC K4 DŨNG 

Chủ sở hữu nhăn hiệu hàng hóa: 
SosToN PRARAACEITCAL e 09 

COm 1Y cO AN DƯỢC AN Bosfow VT AW 
5513 90 62 e m g Vit N S, 

phường Gình Hòa, Đảnh phố Thuận An, 
ốnh Bnh Dương, Vit Nam (700 o sản xuất 38 1) 

/CriBONE|750 Plus 
Glucosamin hydroclorid 750 mg 

'OrisoNE|750 Plus 

" b Ne 1) 

'COYIBONE)750 Plus 
Glucosamine hydrochloride 750 mg 

7| sẽissxesenhe: 

HDExe Dte: 

l | 
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NHÃN CHAI Quy cách | Hộp 1 chaix 100 ên nén bao phim — 2 
OTIBONE 750 PLUS ~ . T Thông số mau 

100% CMYK:0/0/0/100 @ 

OmonEzsopus  |OFBONE)750 Plus Ễ 
Shicormmbn byodoed ey Glucosamin hydroclorid 750 mg BOSTON PHARMA 

mwmmwmocfiismmmmm 
Sỗ 43, đường 36 8, khu công nghiệp Việt Nam — Singapore, 

 phường Bình Hòa, thành phố Thuận, 
mammwn-nm-nawm‘-h) 

Thành phằn MẼ i i b phímehds: 
L TSR =1 
Tả dược vừa 8 cho 1 v nênbmo i 
o, cách đùng, chống o địphvà sác thông t khác: 
Xem g t hướng dẫnsử g ki tho. 
B quản: ok K, 4 0, rênh ám s 
Tiu chuản TCCS: Thuốcuống. 

O XA TÂM TAY TRE EM 
KV HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 

BOSTON PHARMA Ễ S 
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OTIBONE 750 PLUS 
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ĐÈ XA TÂM TAY TRÈEM. 
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|OriBoNE|750 Plus 
Glucosaminhydroclorid 750 mg 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

OTIBONE 750 PLUS 

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

THANH PHẦN 

Mỗi viên nén bao phim OTIBONE 750 PLUS có chứa: 

Thành phân hoạt chất: Glucosamin hydroclorid................................... 750mg 

Thành phần tú dược: Mannitol, colloidal silicon dioxyd, hydroxypropyl cellulose, acid citric 

khan, magnesi stearat, crospovidon, opadry ABM II white (polyvinyl alcohol, talc, titan dioxyd, 

glyceryl mono and dicaprylocaprat, natri lauryl sulfat), oxyd sắt đỏ. 

DẠNG BÀO CHÊ 

Viên nén bao phim. 

MG ti sin phẩm: 

Viên nén hình oval, bao phim màu hồng, hai mặt khum, tron, cạnh va thành vién lành lặn. 

CHỈ ĐỊNH 

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gồi nhẹ và trung bình. 

LIEU DÙNG VA CÁCH DÙNG 

Liều dùng 

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg dén 1500 mg glucosamin/ngày (các dạng muối 

của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 2 lần. Có thé dùng đơn độc 

glucosamin hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ngày. Thời gian dùng thuốc 

tuỳ theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 dén 3 tháng dé đảm bảo hiệu quả didu trị. 

Đồi tượng đặc biệt 

Người cao tuổi 

Không có nghiên cứu cụ thể được thực hiện ở người cao tuổi, nhưng dựa trên kinh nghiệm lâm 

sàng, không cần điều chỉnh liều khi điều trị cho người cao tuổi khỏe mạnh. 

Suy thận và/hoặc suy gan 

Ở bệnh nhân suy thận và/hoặc suy gan không thể đưa ra liều khuyến cáo vì chưa có nghiên cứu 

nào được thực hiện trên nhóm bệnh nhân này. 

https://trungtamthuoc.com/



Tré em và thanh thiếu niên 

Không nên sử dụng glucosamin cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi do thiéu dữ liệu về 
tinh an toàn và hiệu qua. 

Cách dùng 

Thuốc được dùng đường uống, có thể cùng hoặc không cùng với thức ăn. 

CHÓNG CHI ĐỊNH 

Mẫn cảm với glucosamin hoặc với bt kỳ thành phần nào của thuốc. 

Mẫn cảm với động vật có vỏ vì hoạt chất glucosamin được chiết xuất từ động vật có vỏ. 

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ 

an toàn và hiệu quả điều trị. 

CÁNH BÁO VA THAN TRỌNG KHI DÙNG THUOC 

Nên tham khảo ý kién bác sĩ dé loại trừ sy hiện diện của những bệnh về khớp cần cân nhắc điều 

trị khác. 

Ở những bệnh nhân giảm dung nạp glucose, nên theo dõi nồng độ glucose huyết, nếu cần, khuyến 

cáo sử dụng insulin trước khi bắt đầu điều trị và định kỳ trong quá trình điều trị. 

Ở những bệnh nhân có yếu t§ nguy cơ về bệnh tim mạch, khuyến cáo theo dõi nồng độ lipid máu, 

vì đã có báo cáo tăng cholesterol máu & một vài trường hợp bệnh nhân điều trị bằng glucosamin. 

Đã có báo cáo về các triệu chứng hen suyễn trầm trọng hơn sau khi bắt đầu điều trị bằng glucosamin 

(các triệu chứng tự khỏi sau khi ngừng sử dụng glucosamin). Do đó, bệnh nhân hen suyễn bắt đầu 

điều trị bằng glucosamin nên cần thận về nguy cơ làm trằm trọng thêm các triệu chứng hen suyễn. 

Mannitol 

Có thé cho tác dụng nhuận trường nhe. 

SỬ DỤNG THUÔC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Chua có dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng glucosamin & phụ nữ mang thai. Chỉ có những thông tin 

chưa đầy đủ từ nghiên cứu trên động vật. Do đó, không nên sử dụng glucosamin trong thai kỳ. 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa có dữ liệu về sự bài tiết glucosamin trong sữa mẹ. Không khuyến cáo sử dụng glucosamin 

trong thời kỳ cho con bú do thiéu dữ liệu về sy an toàn của trẻ sơ sinh. 
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ẢNH HƯỚNG CUA THUOC LÊN KHA NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MOC 

Hiện tại chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc. 

Trong trường hợp mệt mỏi khi dùng thuốc, khuyến cáo không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY THUOC 

Tương tác của thuốc 

Dữ liệu về tương tác thuốc có thể xay ra với glucosamin còn hạn chế, tuy nhiên sự gia tăng tác 

dụng của thuốc chống đông máu coumarin (warfarin và acenocoumarol) khi dùng chung với 

glucosamin đã được báo cáo. Do đó, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống đông máu coumarin 

nên được theo dõi chặt chẽ khi bắt đầu hoặc kết thúc điều trị bằng glucosamin. 

Điều trị đồng thời glucosamin với tetracyclin có thé làm tăng sự hấp thu và nồng độ trong huyết 

thanh của tetracyclin, nhưng méi liên quan trên lâm sàng của tương tác này vẫn còn hạn ché. 

Do dữ liệu hạn ché về tương tác thuốc có thé xây ra với glucosamin, cần phải cần thận chú ý dén 

sự thay đồi trong đáp ứng hoặc nồng độ của các thuốc dùng đồng thời với glucosamin. 

Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 

Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất liên quan đến điều trị bằng glucosamin là: buồn 

nôn, đau bụng, khó tiêu, táo bón và tiêu chảy. Ngoài ra, cũng có các báo cáo về triệu chứng nhức 

đầu, mệt mỏi, phát ban, ngửa và đỏ bừng. Các tác dụng không mong muốn được báo cáo thường 

nhẹ và thoáng qua. 

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các phản ứng bét lợi theo hệ cơ quan và tần suất: rất thường gặp (= 

1/10), thường gặp (= 1/100 đến < 1/10), ít gặp (> 1/1000 dén < 1/100), hiém gặp (> 1/10000 dén 

< 1/1000), rất hiém gặp (< 1/10000) và không xác định (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn). 

Ít gặp Không xác định 

Thường g g Rất hiém gặ ô & ưó 
Hệ cơ quan 28D | o 1000 gén | Lấthiểm gặp | (không thô vớc, 

© 1/100 đến < 1/10) <1/100) (< 1/10000) | tính từ dữ liệu có 

sẵn) 

Rối loạn chuyển Máất cân bằng đái 
hóa và dinh tháo duong, tăng 

dưỡng cholesterol máu 
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Không xác định 

Thường gặp [t gặp Rấthiếm gặp | (không thể ước 
Hệ cơ quan © 1⁄1000 đến . < SN e 

© 1/100 đến < 1/10) <1/100) (< 1/10000) nnhtưỆư liệu có 

săn) 

Rối loạn hệ thần Nhức đầu, ) , 

mh — Chóng mặt 
kinh mét mỏi 

Rối loạn hô hấp, 
lồng ngực và 

trung thất 

Bénh hen suyễn trở 

nặng 

Buôn nôn, đau 
Rối loạn tiêu .. = . 

5 bụng, khó tiêu, bệnh Nôn mửa 

hóa tiêu chảy, táo bón 

Rối loạn gan Tăng men gan, 

mật vàng da 

Rối loạn da và Phát ban, ngứa. 5 2 ; › Phù 3 
các mô dưới da đỏ bừng hù mạch, me đay 

Phù nề, 
Rối loạn chung - _ 

phù ngoại vi 

Báo cáo ADR 

Việc báo cáo các phan ứng nghi ngờ có hại của thuốc sau khi được lưu hành là rất quan trọng, điều 

này cho phép tiếp tuc theo dõi cân bằng giữa lợi ich/nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia y tế cần 

phải báo cáo bất kỳ phản ứng nghi ngờ có hại nào qua hệ thống của Trung tâm Quốc gia về Thông 

tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI &ADR Quốc gia). 

Thông búo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phdn ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ 

Déu hiệu và triệu chứng của quá liều glucosamin vô ý hay cố ý có thé bao gồm nhức đầu, chóng 

mặt, mét phương hướng, đau khớp, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. 

Trong trường hợp quá liều, nên ngimg điều trị với glucosamin và áp dụng các phương pháp điều 

trị hỗ trợ chuẩn khi cần thiết. 

Mot trường hợp quá liều đã được báo cáo & một bé gái 12 tuổi uống 28 g glucosamin hydroclorid. 

Bệnh nhân bị đau khớp, nôn và mất phương hướng. Bệnh nhân sau đó đã hồi phục hoàn toàn. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 

Nhóm dược lý: Thuốc kháng viêm và điều thấp khớp khác, thuốc kháng viêm không steroid. 
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Mã ATC: M0IAX05 

Cơ chế tác dụng 

Glucosamin là một hợp chất nội sinh, một đơn phân trong chuỗi polysaccharid trong chất nén sụn 

khớp và của glycosaminoglycans trong dịch khớp. Các nghiên cứu in vitro và in vivo đã chỉ ra rằng 

glucosamin kích thich quá trinh sinh tổng hợp proteoglycan và glycosaminoglycan sinh lý bởi tế 

bào sụn và acid hyaluronic bởi tế bào hoạt dịch. 

Cơ chế tác dụng của glucosamin trên người chưa được biết rõ. 

Không thể đánh giá được thời điểm bắt đầu đáp ứng trị liệu. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỌNG HỌC 

Htì'p thu 

Glucosamin là một phân tử tương đối nhỏ (khối lượng phân tử 179), tan tốt trong nước và tan trong 

dung môi hữu cơ phân cực. 

Phân bố 

Thông tin về dược động học của glucosamin còn hạn chế. Sinh khả dụng tuyệt đối vẫn chua 

biết. Thé tích phân bố khoảng 5 lít. 

Chuyển hóa 

Thời gian bán thải sau khi tiêm tĩnh mạch là khoảng 2 giờ. 

Thải trừ 

Khoảng 38% liều tiêm tĩnh mạch được bài tiết qua nước tiéu dưới dạng không thay ddi. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Vi Al/PVDC. Hộp 1 túi nhôm x 03 vi x 10 viên nén bao phim kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. 

Vi AI/PVDC. Hộp | túi nhôm x 06 vi x 10 viên nén bao phim kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. 

Vi Al/PVDC. Hộp I túi nhôm x 10 vi x 10 viên nén bao phim kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. 

Chai PET. Hộp 01 chai x 90 viên nén bao phim kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. 

Chai PET. Hộp 0I chai x 100 viên nén bao phim kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. 

Chai PET. Hộp 01 chai x 180 viên nén bao phim kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. 

PIEU KIỆN BẢO QUAN 

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
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HẠN DÙNG 

36 tháng (ké từ ngày sản xuất). 

Hạn dùng sau khi mở nắp chai: 4 tháng (k& từ ngày mở nắp). 

Han dùng sau khi mở túi nhôm: 3 tháng (ké từ ngày mở túi nhôm). 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiéu chuẩn cơ sở. 

TEN, ĐỊA CHÍ CỦA CƠ SỞ SẢN XUAT THUOC 

Co sở sản xuất: CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM BOSTON VIỆT NAM. 

Địa chỉ: S 43, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam — Singapore, phường Bình Hòa, thanh phd 

Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam (Tòa nhà sản xuất số 1). 

Điện thoại: 02743 769 606 . Fax: 02743 769 601 

Email: rd.boston@bostonpharma.com.vn 

NGÀY XEM XET SUA ĐÓI, CẬP NHẬT NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

Binh Dương, ngày ẺĨlháng Q3 năm 2024 

G GIÁM ĐÓC 
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